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1 B04 Nguyễn Hoàng Giang 24/08/98 197432793 1 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 7.7 Văn 7.4 Đọc diễn cảm và Hát 6.8 21.83 1.5 23.3

2 B06 Lê Thị Thảo 22/03/98 197376728 1 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 7.8 Văn 6.3 Đọc diễn cảm và Hát 7.3 21.37 1.5 22.9

3 B21 Hồ Thị Vinh 16/01/98 197433257 1 01 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 6.1 Văn 6.1 Đọc diễn cảm và Hát 7.1 19.31 3.5 22.8

4 B17 Võ Thị Cẩm Linh 20/09/98 241765921 2NT 02 3206 Huyện Triệu Phong Toán 5.4 Văn 6 Đọc diễn cảm và Hát 8.3 19.59 3 22.6

5 B20 Lê Thị Trà My 12/08/98 197430630 1 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 7.1 Văn 6.9 Đọc diễn cảm và Hát 7 20.92 1.5 22.4

6 B08 Hồ Thị La 05/07/95 197349471 1 01 3209 Huyện Đakrông Toán 6.8 Văn 6.2 Đọc diễn cảm và Hát 5.8 18.75 3.5 22.3

7 B25 Hồ Thị Mừng 14/10/97 197345313 1 01 3209 Huyện Đakrông Toán 6.4 Văn 6.3 Đọc diễn cảm và Hát 6 18.7 3.5 22.2

8 B43 Nguyễn Thị Thanh Hoài 26/06/98 197373222 2 3204 Huyện Gio Linh Toán 7.3 Văn 6.5 Đọc diễn cảm và Hát 7.9 21.68 0.5 22.2

9 B53 Hồ Thị Sương 20/01/98 197382697 2 3201 Thành phố Đông Hà Toán 6.5 Văn 7.3 Đọc diễn cảm và Hát 7.9 21.66 0.5 22.2

10 B34 Phùng Hà My 26/10/93 1 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 5.8 Văn 6.2 Đọc diễn cảm và Hát 8.4 20.34 1.5 21.8

11 B61 Hồ Thị Dang 03/03/98 197421278 1 01 3209 Huyện Đakrông Toán 5.5 Văn 6.6 Đọc diễn cảm và Hát 6.1 18.31 3.5 21.8

12 B26 Hồ Thị Mong 10/05/97 197349342 1 01 3209 Huyện Đakrông Toán 5.2 Văn 6.1 Đọc diễn cảm và Hát 7 18.28 3.5 21.8

13 B07 Lê Mai Quỳnh 10/06/98 197403235 2NT 3206 Huyện Triệu Phong Toán 6.5 Văn 6.4 Đọc diễn cảm và Hát 7.8 20.69 1 21.7

14 B27 Mai Thị Thanh Huyền 15/12/95 197275803 2 3201 Thành phố Đông Hà Toán 6.5 Văn 6.3 Đọc diễn cảm và Hát 8.4 21.16 0.5 21.7

15 B30 Hồ Thị DuRơ 05/07/97 197431239 1 01 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 5.2 Văn 6.7 Đọc diễn cảm và Hát 6 17.92 3.5 21.4

16 B11 Hồ Thị Hin 20/01/97 197372125 1 01 3209 Huyện Đakrông Toán 5.2 Văn 6.8 Đọc diễn cảm và Hát 5.8 17.79 3.5 21.3

17 B66 Nguyễn Thị Thanh Ý 12/05/98 197354403 1 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 7.1 Văn 6.1 Đọc diễn cảm và Hát 6.5 19.68 1.5 21.2

18 B67 Lê Thị Sáu 20/04/98 197366005 2NT 3204 Huyện Gio Linh Toán 7.1 Văn 6.8 Đọc diễn cảm và Hát 6.1 20.05 1 21.1

19 B40 Văn Thị Phương Thảo 28/05/97 197374579 2NT 3207 Huyện Hải Lăng Toán 6.7 Văn 6 Đọc diễn cảm và Hát 7.4 20.04 1 21

20 B10 Trịnh Thị Lan 20/09/97 197377118 2NT 3206 Huyện Triệu Phong Toán 5.7 Văn 6.7 Đọc diễn cảm và Hát 7.6 20.03 1 21

21 B42 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 22/08/97 197430001 1 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 5.3 Văn 6.6 Đọc diễn cảm và Hát 7.6 19.51 1.5 21

22 B045 Lê Thị Phúc Nguyên 05/11/98 197379270 2NT 3204 Huyện Gio Linh Toán 5.3 Văn 7.2 Đọc diễn cảm và Hát 7.5 19.98 1 21

23 B45 Lê Thị Phúc Nguyên 05/11/98 197379270 2NT 3204 Huyện Gio Linh Toán 5.3 Văn 7.2 Đọc diễn cảm và Hát 7.5 19.98 1 21

24 B13 Hồ Thị Thoáng 01/02/97 197367297 1 01 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 5.6 Văn 5.8 Đọc diễn cảm và Hát 6.1 17.45 3.5 21

25 B44 Trần Thị Tĩnh 01/05/98 197400517 1 3206 Huyện Triệu Phong Toán 5.9 Văn 6.9 Đọc diễn cảm và Hát 6.5 19.22 1.5 20.7

Họ và tên Môn 1 Môn 2 Môn 3

ĐỢT XÉT TUYỂN: TUYỂN SINH ĐỢT 2 PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT
NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, Ngày 01 tháng 09 năm 2016

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN



26 B64 Ngô Thị Bích 05/03/97 197357827 2NT 3204 Huyện Gio Linh Toán 6.7 Văn 6.5 Đọc diễn cảm và Hát 6.4 19.64 1 20.6

27 B54 Hồ Thị Chuyên 16/03/98 197372611 1 3209 Huyện Đakrông Toán 6.2 Văn 6.7 Đọc diễn cảm và Hát 6.3 19.07 1.5 20.6

28 B09 Hoàng Thị Thúy Hằng 07/03/98 197392846 1 3203 Huyện Vĩnh Linh Toán 6.7 Văn 5.8 Đọc diễn cảm và Hát 6.5 19.02 1.5 20.5

29 B38 Hồ Thị Tha 02/02/94 197291048 1 01 3209 Huyện Đakrông Toán 4.5 Văn 5.1 Đọc diễn cảm và Hát 7.4 16.96 3.5 20.5

30 B19 Nguyễn Thị Kiều Loan 06/10/98 197390217 2NT 3203 Huyện Vĩnh Linh Toán 5.6 Văn 5.9 Đọc diễn cảm và Hát 7.9 19.42 1 20.4

31 B18 Hồ Thị Xoa 20/06/98 197343135 1 01 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 4.8 Văn 5.4 Đọc diễn cảm và Hát 6.6 16.83 3.5 20.3

32 B59 Hồ Thị Dưi 27/07/97 197431221 1 01 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 5.6 Văn 7.4 Đọc diễn cảm và Hát 7.3 20.29 0 20.3

33 B68 Hồ Thị Hồng 01/04/97 197343491 1 01 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 5 Văn 6.2 Đọc diễn cảm và Hát 5.4 16.6 3.5 20.1

34 B01 Bành Hoài Thương 23/06/98 197382776 2 3201 Thành phố Đông Hà Toán 5.8 Văn 5.3 Đọc diễn cảm và Hát 8.3 19.35 0.5 19.9

35 B48 Trần Thị Như 25/01/98 197366453 2NT 3204 Huyện Gio Linh Toán 6.4 Văn 6.5 Đọc diễn cảm và Hát 6 18.82 1 19.8

36 B67 Nguyễn Thị Thiện Đức 14/05/97 197339723 1 3206 Huyện Triệu Phong Toán 5.7 Văn 5.9 Đọc diễn cảm và Hát 6.8 18.31 1.5 19.8

37 B23 Trương Thị Hòa 08/03/97 197400388 1 3206 Huyện Triệu Phong Toán 5.9 Văn 6.4 Đọc diễn cảm và Hát 6 18.28 1.5 19.8

38 B14 Phạm Thị Thanh Thủy 17/07/98 197380864 2 3201 Thành phố Đông Hà Toán 5.5 Văn 6.4 Đọc diễn cảm và Hát 7.3 19.21 0.5 19.7

39 B36 Hoàng Thị Ánh Điệp 10/10/98 197380812 2 3201 Thành phố Đông Hà Toán 6.1 Văn 5.8 Đọc diễn cảm và Hát 7.1 19.05 0.5 19.6

40 B52 Trần Thị Mỹ Nhung 12/06/98 197366791 1 3204 Huyện Gio Linh Toán 6.1 Văn 6.2 Đọc diễn cảm và Hát 5.8 18.03 1.5 19.5

41 B77 Trần Thị Như Lành 22/05/98 197377603 2 3206 Huyện Triệu Phong Toán 5.8 Văn 6.9 Đọc diễn cảm và Hát 6.3 19.03 0.5 19.5

42 B02 Lê Thị Hải Yến 16/09/98 197381848 2 3201 Thành phố Đông Hà Toán 5.4 Văn 5.9 Đọc diễn cảm và Hát 7.8 19.01 0.5 19.5

43 B78 Nguyễn Thị PhươngThảo 07/11/97 197350524 2NT 3203 Huyện Vĩnh Linh Toán 6.6 Văn 5.4 Đọc diễn cảm và Hát 6.5 18.48 1 19.5

44 B62 Lê Thị Hồng 06/06/98 197400802 1 3206 Huyện Triệu Phong Toán 5 Văn 6.3 Đọc diễn cảm và Hát 6.6 17.91 1.5 19.4

45 B48 Nguyễn Thái KhánhHoàng 12/02/98 197380875 2 3201 Thành phố Đông Hà Toán 5 Văn 5.5 Đọc diễn cảm và Hát 8.1 18.71 0.5 19.2

46 B22 Hoàng Thị Thùy Trang 26/06/98 197375201 2NT 3203 Huyện Vĩnh Linh Toán 4.3 Văn 5.8 Đọc diễn cảm và Hát 8 18.1 1 19.1

47 B69 Nguyễn Thị Quỳnh Như 07/05/97 197400368 2NT 3206 Huyện Triệu Phong Toán 4.8 Văn 5.7 Đọc diễn cảm và Hát 7.6 18.09 1 19.1

48 B24 Hoàng Thị Linh 25/07/98 197364235 2NT 3207 Huyện Hải Lăng Toán 5.6 Văn 5.7 Đọc diễn cảm và Hát 6.6 17.89 1 18.9

49 B70 Lê Thị Thu Hằng 10/03/98 197344669 2NT 3207 Huyện Hải Lăng Toán 5.1 Văn 6 Đọc diễn cảm và Hát 6.6 17.75 1 18.8

50 B60 Trần Thị Yến 26/10/95 197337724 2NT 3203 Huyện Vĩnh Linh Toán 4.2 Văn 6.4 Đọc diễn cảm và Hát 7 17.58 1 18.6

51 B15 Nguyễn Thị Tằm 02/02/95 197336127 2NT 3206 Huyện Triệu Phong Toán 5.4 Văn 5.1 Đọc diễn cảm và Hát 6.9 17.42 1 18.4

52 B56 Lê Thị Thu Phương 31/10/94 197338449 2 3208 Huyện Hướng Hóa Toán 6.3 Văn 6.1 Đọc diễn cảm và Hát 5.5 17.9 0.5 18.4

53 B41 Hồ Thị Lữ 08/08/98 197372102 1 3209 Huyện Đakrông Toán 4.9 Văn 6.3 Đọc diễn cảm và Hát 5.5 16.66 1.5 18.2

54 B71 Mai Thị Thiện 10/05/96 197303151 2 3205 Huyện Cam Lộ Toán 4.4 Văn 5.6 Đọc diễn cảm và Hát 7.5 17.56 0.5 18.1

55 B03 Trần Thị Bảo Tuyến 10/04/98 197383358 2 3201 Thành phố Đông Hà Toán 4.4 Văn 6.2 Đọc diễn cảm và Hát 6.9 17.46 0.5 18

56 B35 Hồ Thị Trà Hương 29/12/97 197401012 2NT 3206 Huyện Triệu Phong Toán 5.4 Văn 5.3 Đọc diễn cảm và Hát 6.1 16.87 1 17.9

57 B51 Hoàng Thị Tiểu Huệ 02/1/97 197380527 2 3201 Thành phố Đông Hà Toán 5.1 Văn 5.4 Đọc diễn cảm và Hát 6.8 17.25 0.5 17.8

58 B79 Nguyễn Thị Vân 02/10/98 197392432 2NT 3203 Huyện Vĩnh Linh Toán 4.2 Văn 5.5 Đọc diễn cảm và Hát 7 16.72 1 17.7

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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1 B82 Lê Hồng Như 20/06/98 1 3208 Huyện Hướng Hóa Văn 6.5 Toán 7.5 Địa lý 8.2 22.26 1.5 23.8

2 B72 Hồ Thị Tua 15/06/98 1 01 3208 Huyện Hướng Hóa Văn 6.7 Toán 5.9 Địa lý 7.5 20.1 3.5 23.6

3 B28 Hồ Thị Thiết 30/10/97 1 01 3209 Huyện Đakrông Văn 6.6 Toán 5.4 Địa lý 7 18.94 3.5 22.4

4 B32 Lê Thị Hải Yến 10/02/98 2NT 3203 Huyện Vĩnh Linh Văn 7.1 Toán 6.7 Lịch Sử 7.4 21.26 1 22.3

5 B49 Trần Quang Huy 10/09/98 197421211 1 3209 Huyện Đakrông Văn 6.3 Toán 6.9 Địa lý 7.5 20.68 1.5 22.2

6 B37 Hồ Thị Xa My 15/11/96 1 01 3209 Huyện Đakrông Văn 6.8 Toán 4.8 Địa lý 7 18.58 3.5 22.1

7 B29 Mai Thị Kim Ánh 04/10/98 2NT 3205 Huyện Cam Lộ Văn 6.3 Toán 6.1 Lịch Sử 8.7 21.08 1 22.1

8 B57 Đặng Thị Hiền 29/01/98 197376132 1 3208 Huyện Hướng Hóa Văn 6.1 Toán 6.3 Lịch Sử 8.1 20.54 1.5 22

9 B66 Hồ Thị Đon 28/08/98 1 01 3209 Huyện Đakrông Toán 5 Sinh 6.3 Văn 6.4 17.72 3.5 21.2

10 B68 Trần Thị Hiền 10/11/97 2 3201 Thành phố Đông Hà Văn 6.7 Toán 6.5 Địa lý 7.5 20.68 0.5 21.2

11 B65 Hoàng Thị Lựu 26/07/98 1 3206 Huyện Triệu Phong Văn 6.6 Toán 5.2 Lịch Sử 7.8 19.54 1.5 21

12 B46 Hoàng Thị Yến 12/08/98 2NT 3206 Huyện Triệu Phong Văn 6.6 Toán 5.8 Lịch Sử 7.5 19.9 1 20.9

13 B47 Nguyễn Thị Kim Yến 19/04/97 1 3208 Huyện Hướng Hóa Văn 5.2 Toán 5.9 Lịch Sử 6.3 17.52 1.5 19

14 B33 Trương Thị Linh 18/08/98 2 3204 Huyện Gio Linh Toán 6 Sinh 7 Văn 5.5 18.48 0.5 19

15 B81 Hồ Văn Tương 1/11/96 1 01 3209 Huyện Đakrông Văn 5.7 Toán 4.2 Địa lý 4.7 14.66 3.5 18.2

Môn 3

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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2 B39 Nguyễn Thị Nghĩa 09/01/98 197375260 2NT 3203 Huyện Vĩnh Linh Thẩm âm - Tiết tấu8 Hát 8.8 Văn 5.4 22.11 1 23.1

1 B05 Nguyễn Tri Ngọc Trang 04/06/98 197359545 2 3201 Thành phố Đông Hà Thẩm âm - Tiết tấu5 Hát 4.8 Toán 7 16.79 0.5 17.3

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, Ngày 01 tháng 09 năm 2016

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
ĐỢT XÉT TUYỂN: TUYỂN SINH ĐỢT 2 PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT

NGÀNH: SƯ PHẠM ÂM NHẠC

Họ và tên

(Ký tên, đóng dấu)

Môn 3Môn 2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Môn 1



MẪU TS2

STT
Số 
hồ 
sơ

Số báo 
danh

Ngày 
sinh

Giới 
tính CMND KV 

ƯT
ĐT 
ƯT

Mã 
quận 
huyện

Tên quận huyện

Tổng 
điểm 
chưa 

có ƯT

Điểm 
ưu 
tiên 
quy 
đổi

Tổng 
điểm 

có 
ƯT

1 B12 Nguyễn Thị Thanh Hương 06/08/98 197368763 2 3201 Thành phố Đông Hà Văn 6.1 Toán 4.8 Tiếng anh 8 18.92 0.5 19.4

Môn 1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)

Môn 2 Môn 3
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1 B50 Trần Thị Ngọc 02/02/98 197366629 2NT 3204 Huyện Gio Linh Văn 5.5 Toán 4.3 Tiếng anh 5 14.86 1 15.9

2 B63 Trần Thị Ngọc Ánh 04/10/97 2 3201 Thành phố Đông Hà Văn 5.9 Toán 4.1 Tiếng anh 4.9 14.96 0.5 15.5

ĐỢT XÉT TUYỂN: TUYỂN SINH ĐỢT 2 PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT
NGÀNH: KẾ TOÁN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)

Quảng Trị, Ngày 01 tháng 09 năm 2016

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
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1 B80 Hồ Văn Mết 08/10/96 1 01 3208 Huyện Hướng Hóa Văn 6 Sử 6.5 Địa lý 6.4 18.86 3.5 22.4

2 B55 Hồ  Cu Đê 18/07/95 1 01 3208 Huyện Hướng Hóa Văn 6 Toán 5.8 Tiếng anh 6.2 18.08 3.5 21.6

3 B76 Lê Đức Long 05/05/95 2NT 04 3205 Huyện Cam Lộ Văn 5.1 Sử 4.8 Địa lý 4.4 14.26 3 17.3

Môn 3

Quảng Trị, Ngày 01 tháng 09 năm 2016

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ký tên, đóng dấu)

ĐỢT XÉT TUYỂN: TUYỂN SINH ĐỢT 2 PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT
NGÀNH: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Họ và tên Môn 1 Môn 2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


